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VNINDEX TIẾP TỤC PHÂN HÓA 

TRONG PHIÊN CUỐI TUẦN
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TIN TỨC ĐẦU NGÀY

Quốc tế

Phố Wall có phiên biến động tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 15/6. 

Chỉ số Dow Jones tăng 428,73 điểm (+1,26%), chỉ số NASDAQ tăng 156,34 

điểm( +1,15%) và chỉ số S&P 500 tăng 53,25 điểm (+1,22%). Cổ phiếu của 

hầu hết các nhóm ngành đều bật tăng trở lại khi các nhà quan sát đang 

đánh cược vào việc FED dừng tăng lãi suất trong năm nay, nhóm cổ phiếu 

công nghệ tiếp tục dẫn đầu xu thế tăng của thị trường.

Chứng khoán châu Âu có diễn biến trái chiều trong ngày giao dịch 15/6. 

Chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 25,52 điểm (+0,34%), CAC 40 (Pháp)  giảm 

37,62 điểm (-0,51%). Trong khi đó, thị trường chứng khoán tại các nước 

Đông Nam Á có diễn biến tăng điểm trong phiên giao dịch.

Giá dầu WTI và Brent tăng lần lượt là 3,44% và 3,37% trong phiên giao dịch 

ngày 15/6. Bên cạnh đó giá một số vật liệu cơ bản như vàng, ngô, gas 

tăng điểm.

Ngân hàng trung ương Châu Âu( ECB) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản,

lên mức 2,5%- mức cao nhất trong 22 năm. Đây là quyết định nâng lãi suất

lần thứ 8 liên tiếp.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá sản xuất( PPI) được ghi nhận là 1,1%

trong tháng 5, thấp hơn mức 1,5% dự kiến và giá trị trước đó là 2,3%. Đây

là lần giảm thứ 11 liên tiếp.

Trong nước

Vnindex có phiên giao dịch kém sắc trong phiên giao dịch ngày 

15/6, chỉ số giằng co trong phiên tuy nhiên phần lớn thời gian chìm 

trong sắc đỏ với gần 300 mã giảm điểm đặc biệt là những mã vốn 

hóa nhỏ, tuy nhiên chỉ số vẫn đang được hỗ trợ mạnh tại vùng 

1.110 điểm. Kết thúc phiên, Vnindex giảm 0,45 điểm, đóng cửa tại 

1116,97 điểm, giá trị giao dịch giảm so với phiên trước đó.

Hầu hết các nhóm ngành đều biến động so với phiên trước đó, cổ 

phiếu một số nhóm ngành giảm điểm gây chú ý trong phiên giao 

dịch như ngành Công nghiệp, Hàng tiêu dùng. Trong đó, nhiều mã 

ghi nhận sự chú ý của nhà đầu tư như SGH, PEN, BBH.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị hơn 397,78 tỷ, tập trung 

mua các cổ phiếu HPG, VHM, VND. Bên cạnh đó, tự doanh tham gia 

mua ròng với  222,74 tỷ đồng, tập trung mua các cổ phiếu CTG, FIR, 

E1VFVN30.

Gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp TP.HCM hiện đã giải ngân được

117.000 tỷ đồng, bằng 25,8% gói tín dụng các ngân hàng đăng ký

trong năm 2023.

Báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam( VAMA) cho

thấy, tháng 5/2023, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt

20.726 xe, giảm 53% so với cùng kỳ năm 2022.



TIN TỨC ĐẦU NGÀY

Doanh nghiệp

SWC: CTCP Đường sông Miền Nam đặt mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ

đồng năm 2023, tăng 10% so với năm ngoái.

TCB: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam cấp khoản tín dụng 1.500

tỷ đồng cho One Mount Distribution.

VIB: Ngân hàng TMCP Quốc Tế và Tổ chức Tài chính Quốc Tế hoàn tất

ký kết thỏa thuận vay trung và dài hạn với hạn mức 450 triệu USD.

GDW: CTCP Cấp nước Gia Định dự kiến chi 11,4 tỷ đồng trả cổ tức năm

2022. Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức là 12%/cổ phiếu.

IJC: CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật chốt ngày chi cổ tức bằng tiền

mặt tỷ lệ 14%, tổng số tiền chi trả 352,6 tỷ đồng.

MIG: CTCP Bảo hiểm Quân Đội chốt danh sách cổ đông trả cổ tức

bằng tiền mặt năm 2022 vào ngày 26/6.

GDT: CTCP Gỗ Đức Thành chào bán hơn 1 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá

20.000 đồng/cp.

SJ1: Lãnh đạo CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu đăng ký mua vào cổ

phiếu với tổng số lượng 400.000 cổ phiếu.

TTZ: CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung công bố việc

nhân quyết định cưỡng chế thuế với số tiền gần 1,9 tỷ đồng.

PPT: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận 15 triệu cổ phiếu

PPT của CTCP Petro Times chính thức giao dịch sàn HNX.



CHỈ SỐ 15/06/2023 % Ngày % Tuần % Tháng % YTD

VN INDEX 1.116,97 -0,04% 1,42% 4,79% 10,91%

HNX30 INDEX 431,51 1,25% 3,13% 9,82% 30,33%

VN30 INDEX 1.108,57 -0,18% 1,47% 3,64% 10,28%

S&P 500 4.425,84 1,22% 3,07% 7,69% 15,27%

Dow Jones 34.408,06 1,26% 1,70% 4,23% 3,80%

Nasdaq 13.782,82 1,15% 4,11% 11,66% 31,69%

Shanghai Composite 3.252,98 0,74% 1,23% -1,16% 5,30%

Nikkei 225 33.307,41 -0,53% 3,23% 11,61% 27,64%

Thailand SET 1.557,71 -0,22% -0,11% 1,16% -6,65%

Malaysia 1.381,73 -0,27% 0,41% -2,93% -7,61%

Philippine 6.461,42 0,43% -1,57% -1,93% -1,60%

Indonesia JCI 6.713,80 0,21% 0,71% 0,56% -2,00%

FTSE 100 7.628,26 0,34% 0,38% -1,58% 2,37%

DAX 16.290,12 -0,13% 1,88% 2,47% 17,00%

CAC 40 7.290,91 -0,51% 0,95% -1,55% 12,62%

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities



Nguồn: Bloomberg (ĐV: Triệu USD), VietinBank Securities

CẬP NHẬT GIAO DỊCH QUỸ ETF

Name 1D Flow 1W Flow 1M Flow YTD Flow 1Y Flow 3Y Flow

Median 0 0 0 0,3 1,82 0,68

Fubon FTSE Vietnam ETF 0 -0,58 -0,58 71,1 406,81 791,65

KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth 4,1 4,1 4,1 -43,71 34,63 -75,01

Premia MSCI Vietnam ETF 0 0 0 0,3 -1,12 -4,98

CSOP FTSE Vietnam 30 ETF 0 0 0 -2,1 -2,1 -2,1

KIM KINDEX Vietnam VN30 Futures Leverage ETF H 0 0 0 1,29 1,82 -6,64

Premia MSCI Vietnam ETF 0 0 0 0,3 -1,12 -4,98

Asian Growth CUBS ETF 0 0 0 0 0,22 12,97

DCVFMVN30 ETF Fund 0 -3,45 -14,37 -3,63 8,2 -92,31

KIM Growth VN30 ETF 0 0 0 -4,92 11,69 12,12

KIM Growth VNFINSELECT ETF 0 0 0 0 0 0

SSIAM VN30 ETF 0 0 0,06 0,61 0,61 0,68

SSIAM VNX50 ETF 0 0 0 -0,46 -3,99 -1,86

SSIAM VNFIN LEAD ETF 0 -0,74 0,94 0,45 36,78 84,11

DCVFMVN Diamond ETF 0 -5,49 -24,5 -10,87 48,43 483,81

Global X MSCI Vietnam ETF 0 0 0 0,33 -0,82 5,4

VanEck Vietnam ETF 2,66 7,88 7,89 72,89 178,93 202,14



TOP CỔ PHIẾU TĂNG – GIẢM GIÁ

HSX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

PDN 94.500 600 6,95%
HVX 4.020 157.200 6,91%
CLW 34.200 5.100 6,88%
DBC 20.300 12.301.800 6,84%
L10 21.950 1.600 6,81%
VDS 12.900 1.405.500 6,61%
SCD 17.000 41.100 6,25%
ADG 39.000 6.000 5,83%
DXS 8.800 3.277.500 4,76%
DC4 9.160 169.900 4,69%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

LGL 4.960 699.600 -6,94%
SVC 40.900 3.900 -6,94%
GTA 17.500 5.900 -6,91%
RDP 7.000 166.600 -6,91%
TGG 3.770 677.600 -6,91%
FIT 6.200 8.374.500 -6,91%
TSC 4.890 2.795.600 -6,86%
TDH 4.780 1.218.600 -6,82%
CAV 54.100 1.100 -6,72%
QCG 10.500 176.400 -6,67%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

MKV 9.900 10.100 -10,00%

MAS 34.200 191 -10,00%
STC 20.800 503 -9,96%
SDU 44.000 7.300 -9,84%
SGD 35.900 101 -9,80%
BKC 8.300 3.329 -9,78%
CTB 18.500 500 -9,76%
HBS 9.300 472.334 -9,71%
BTW 31.100 105 -9,59%
SDG 14.400 1.420 -9,43%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

PVG 10.200 761.081 9,68%
VMS 21.700 115.009 9,60%
PVB 21.700 736.602 9,60%
CTT 17.400 300 9,43%
C69 8.200 838.950 9,33%
KTS 26.300 9.300 9,13%
THB 12.500 200 8,70%
CLM 61.000 500 8,54%
PVS 33.000 14.756.686 8,20%
GLT 20.000 703 7,53%

Nguồn: Fiinpro, VietinBank Securities



GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

HNX: TOP 10 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất trong ngày
(Tr.VND)

TT Mã CK GT Mua ròng Mã CK2 GT Bán ròng 

1 TNG 5.496 PVS 1.689

2 IDC 3.349 BVS 922

3 CEO 2.611 NVB 767

4 DTD 2.208 EID 359

5 VCS 1.543 PTI 320

6 PLC 728 IVS 92

7 WCS 369 THD 33

8 HAD 160 TVD 31

9 PVG 157 BAX 22

10 SD9 131 SDG 21

HSX: TOP 10 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất trong ngày
(Tr.VND)

TT Mã CK GT Mua ròng Mã CK2 GT Bán ròng

1 HPG 130.353 VNM 109.856

2 VND 111.300 CTG 55.109

3 VHM 54.108 DPM 33.668

4 HSG 52.237 PLX 26.166

5 EIB 52.102 BCM 22.868

6 VIC 50.566 VPB 16.019

7 SSI 46.776 CII 14.020

8 NLG 40.316 TCM 12.856

9 GEX 30.338 GMD 12.176

10 STB 27.042 VCB 11.894

Nguồn: Fiinpro, VietinBank Securities



Mặt hàng Đơn vị 15/06/2023 %Ngày % 5 ngày %Tháng %YTD

Oil WTI USD/bbl. 70,62 3,44% 0,43% -0,55% -12,20%

Oil Brent USD/bbl. 75,67 3,37% 0,91% 0,75% -12,15%

Thép thanh CNY/MT 3.743,00 0,13% 1,90% 2,70% -7,57%

Nhôm USD/MT 2.213,65 -0,21% -0,39% -2,18% -5,78%

Đồng USd/lb. 390,40 0,71% 2,54% 5,88% 2,14%

Than USD/MT 135,95 2,99% -0,22% -16,98% -66,36%

Đường USd/lb. 25,63 1,02% 2,15% -1,23% 43,83%

Ngô USd/bu. 623,25 2,55% 3,39% 7,48% -7,92%

Gas USD/MMBtu 2,53 8,16% 12,87% 7,07% -43,15%

Sữa USD/cwt 14,93 -0,80% -1,19% -7,95% -27,06%

Vàng USD/t oz. 1.970,70 0,09% -0,41% -2,14% 5,10%

Bạc USD/t oz. 23,95 -0,66% -2,03% 0,09% -1,93%

Lúa Mỳ USd/bu. 672,75 4,91% 4,67% 1,74% -17,02%

Thịt lợn USd/lb. 91,93 5,42% 4,85% 6,70% 4,82%

Thép cuộn HRC CNY/MT 3.874,00 0,13% 1,20% 1,18% -6,58%

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA  

Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities



THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Nội dung bản tin này do Công ty cổ phần chứng khoán Công thương (VietinBank Securities) cung cấp, chỉ mang tính chất tham khảo.

Mặc dù mọi thông tin đều được thu thập từ những nguồn, tờ báo đáng tin cậy, nhưng VietinBank Securities không đảm bảo được tuyệt

đối được độ chính xác của thông tin hay bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này.

Các ý kiến tổng hợp, dự báo chỉ thể hiện quan điểm của tác giả tại thời điểm phát hành, báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin

tham khảo chứ không mang tính chất mời chào, mua bán, nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. Báo cáo này là tài sản của Công ty cổ phần

chứng khoán Công thương (VietinBank Securities).

Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích cá nhân hay thương mại nào 

nếu không có sự đồng ý của VietinBank Securities.

Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này!
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